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1.Circle the correct answer. (Khoanh tròn câu trả lời đúng) 

                                    

 

                                   

 

2. Look at the pictures and write. (Nhìn tranh và viết từ) 

 

 

This is my sister 

 

 
This is my grandpa. 

 

 
This is my brother. 

 

 
This is my mom. 

 

 
This is my dad. 

 

 
This is my grandma. 

 

 

              / dad   dad/grandpa   sister /brother 

  grandma/grandpa   grandma/ mom   brother /sister 

mom 



 
 

 pg. 2 

3. Put the words in the correct order to make sentences. (Sắp xếp lại từ đúng thứ tự để tạo 

thành câu.)  

 

a. /is /This /my /mom./   This is my mom. 

b. /This /my /is /dad./   This is my dad. 

c. /is /This /my /sister./   This is my sister. 

d. /brother./This /my /is/  This is my brother.  

e. my /grandma./ This /is / This is my grandma. 

4.Write the missing letters. (Viết chữ còn thiếu) 

  
 

lion juice jug 

   
key kangaroo lollipop 

 

5. Draw a picture of your family. (Vẽ 1 bức tranh gia đình em) * me: tôi 

 

 

 

 

 

 Tranh tham khảo 

 

dad mom 

me sister 

Miu 

My family 


